
UBND HUYỆN GIA LỘC

DANH SÁCH TRẺ MẪU GIÁO ĐƯỢC HỖ TRỢ ĂN TRƯA THEO NGHỊ ĐỊNH 105/2020/NĐ-CP
HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2022-2023

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày          tháng 11 năm 2022 của UBND huyện Gia Lộc)

TT Họ và tên Diện chính sách hưởng
chế độ

Ngày, tháng,
năm sinh

Mức hỗ
trợ/tháng Số tháng Kinh phí hỗ trợ Ghi chú

MN Đoàn Thượng 1,280,000
1 Đặng Việt Anh Hộ Cận nghèo 11/10/2017 160,000 4.0 640,000
2 Nguyễn Thị Thanh Xuân Hộ Cận nghèo 7/19/2017 160,000 4.0 640,000

MN Đồng Quang 8,960,000
1 Nguyễn Long Nhật Khuyết tật 06/01/2017 160,000 4.0 640,000
2 Nguyễn Trọng Phúc Khuyết tật 5/7/2017 160,000 4.0 640,000
3 Nguyễn Hải Vân Khuyết tật 01/12/2018 160,000 4.0 640,000
4 Bùi Đức Vinh Hộ nghèo 10/12/2017 160,000 4.0 640,000
5 Nguyễn Thị Huệ Hộ nghèo 23/01/2017 160,000 4.0 640,000
6 Nguyễn Thanh Trúc Hộ nghèo 5/16/2018 160,000 4.0 640,000
7 Nguyễn Quý Nhật Hộ nghèo 04/01/2017 160,000 4.0 640,000
8 Nguyễn Văn Thành Đạt Hộ Cận nghèo 04/11/2018 160,000 4.0 640,000
9 Nguyễn Minh Hằng Hộ Cận nghèo 16/10/2017 160,000 4.0 640,000

10 Vũ Bảo Ngọc Hộ Cận nghèo 7/22/2017 160,000 4.0 640,000
11 Đoàn Sơn Tùng Hộ Cận nghèo 21/10/2017 160,000 4.0 640,000
12 Nguyễn Mạnh Toàn Hộ Cận nghèo 25/10/2017 160,000 4.0 640,000
13 Nguyễn Thị Anh Thư Hộ Cận nghèo 11/10/2018 160,000 4.0 640,000
14 Nguyễn Yến Nhi Hộ Cận nghèo 9/20/2018 160,000 4.0 640,000

MN Đức Xương 6,400,000
1 Phạm Minh Ánh Hộ nghèo 9/23/2019 160,000 4.0 640,000



2 Phạm Tấn Tài Hộ nghèo 05/102018 160,000 4.0 640,000
3 Đinh Phương Thảo Hộ Cận nghèo 26/01/2019 160,000 4.0 640,000
4 Phạm Thị Hà Chi Hộ Cận nghèo 6/18/2019 160,000 4.0 640,000
5 Nguyễn Thị Hà Linh Hộ Cận nghèo 6/6/2018 160,000 4.0 640,000
6 Nguyễn Trung Anh Hộ Cận nghèo 4/22/2017 160,000 4.0 640,000
7 Lê Thị Trà My Hộ Cận nghèo 24/01/2019 160,000 4.0 640,000
8 Đinh Hải Lâm Con bệnh binh 28/12/2018 160,000 4.0 640,000
9 Nguyễn Hà Như Khuyết tật 6/26/2018 160,000 4.0 640,000

10 Phạm Văn Hải Đăng Khuyết tật 10/10/2017 160,000 4.0 640,000
MN Gia Hoà 3,200,000

1 Phạm Khôi Nguyên Hộ nghèo 02/05/2018 160,000 4.0 640,000
2 Đoàn Minh Bình Hộ Cận nghèo 09/01/2019 160,000 4.0 640,000
3 Phạm Yến Nhi Hộ Cận nghèo 06/02/2017 160,000 4.0 640,000
4 Trần Thị Thanh Trúc Hộ Cận nghèo 19/11/2016 160,000 4.0 640,000
5 Hoàng Lan Trúc Khuyết tật 04/12/2016 160,000 4.0 640,000

MN Gia Lương 4,480,000
1 Phạm Thành Công Hộ nghèo 05/10/2017 160,000 4.0 640,000
2 Đồng Thị Bảo Trâm Hộ Cận nghèo 07/11/2018 160,000 4.0 640,000
3 Phạm Hải Đăng Hộ Cận nghèo 20/10/2018 160,000 4.0 640,000
4 Hoàng Diệp Bảo Trâm Hộ Cận nghèo 6/27/2017 160,000 4.0 640,000
5 Hoàng BẢo Minh Hộ Cận nghèo 11/07/2019 160,000 4.0 640,000
6 Nguyễn Tuấn Phong Hộ Cận nghèo 9/25/2017 160,000 4.0 640,000
7 Nguyễn Quang Hiếu Hộ Cận nghèo 7/9/2018 160,000 4.0 640,000

MN Gia Tân 5,120,000
1 Bùi Trúc Linh Hộ nghèo 9/14/2018 160,000 4.0 640,000
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2 Ngô Thị Quỳnh Trâm Hộ nghèo 4/18/2018 160,000 4.0 640,000
3 Nguyễn Bùi Quang Linh Hộ Cận nghèo 4/13/2018 160,000 4.0 640,000
4 Lê Trí Kiên Hộ Cận nghèo 9/22/2017 160,000 4.0 640,000
5 Lê Nguyễn Bảo Trâm Hộ Cận nghèo 17/11/2017 160,000 4.0 640,000
6 Nguyễn Thế An Hộ Cận nghèo 09/12/2017 160,000 4.0 640,000
7 Tăng Đức Thắng Hộ Cận nghèo 02/10/2019 160,000 4.0 640,000
8 Phạm Văn Nam Hộ Cận nghèo 9/30/2019 160,000 4.0 640,000

MN Hoa Hồng 1,920,000
1 Lê Thị Mai Thảo Hộ nghèo 8/19/2017 160,000 4.0 640,000
2 Trần Khoa Tùng Anh Hộ Cận nghèo 6/20/2017 160,000 4.0 640,000
3 Đỗ Kim Ngân Hộ Cận nghèo 8/17/2017 160,000 4.0 640,000

MN Hoàng Diệu 3,200,000
1 Nguyễn Ngọc Châu Hộ nghèo 8/2/2018 160,000 4.0 640,000
2 Ngô Văn Đạt Hộ Cận nghèo 7/14/2018 160,000 4.0 640,000
3 Lê Minh Hưng Hộ Cận nghèo 4/7/2018 160,000 4.0 640,000
4 Nguyễn Thu Nguyệt Hộ Cận nghèo 9/17/2018 160,000 4.0 640,000
5 Đặng Xuân Quang Hộ Cận nghèo 26/02/2019 160,000 4.0 640,000

MN Hồng Hưng 4,480,000
1 Lương Mạnh Tùng Hộ nghèo 6/11/2017 160,000 4.0 640,000
2 Phạm Thị Hải Vân Hộ nghèo 6/27/2017 160,000 4.0 640,000
3 Phạm Quý Long Hộ nghèo 9/18/2018 160,000 4.0 640,000
4 Nguyễn Thế Doanh Hộ nghèo 06/01/2019 160,000 4.0 640,000
5 Phạm Thị Thùy Trang Hộ nghèo 6/9/2019 160,000 4.0 640,000
6 Nguyễn Bảo An Hộ Cận nghèo 24/12/2017 160,000 4.0 640,000
7 Phạm Ngô Thu Hà Hộ Cận nghèo 29/10/2019 160,000 4.0 640,000
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MN Lê Lợi 5,120,000
1 Tăng Duy Tiến Hộ nghèo 8/20/2018 160,000 4.0 640,000
2 Tô Minh Thư Hộ nghèo 12/10/2017 160,000 4.0 640,000
3 Nguyễn Thị Hoài Phương Hộ nghèo 5/24/2017 160,000 4.0 640,000
4 Phạm Quế Chi Hộ Cận nghèo 7/24/2019 160,000 4.0 640,000
5 Nguyễn Ngọc Lan Hộ Cận nghèo 03/12/2018 160,000 4.0 640,000
6 Nguyễn Hoàng Gia Huy Hộ Cận nghèo 30/11/2018 160,000 4.0 640,000
7 Đoàn Duy Bảo Hộ Cận nghèo 3/28/2017 160,000 4.0 640,000
8 Đoàn Thị Bảo Trang Hộ Cận nghèo 6/17/2017 160,000 4.0 640,000

MN Nhật Tân 3,840,000
1 Trần Đăng Khoa Hộ nghèo 15/02/2018 160,000 4.0 640,000
2 Trần Thị Khánh Ly Hộ Cận nghèo 5/22/2017 160,000 4.0 640,000
3 Trần Gia Hân Hộ Cận nghèo 09/09/2019 160,000 4.0 640,000
4 Tạ Quang Vinh Hộ Cận nghèo 23/12/2018 160,000 4.0 640,000
5 Nguyễn Thị  Ánh Dương Hộ Cận nghèo 3/28/2017 160,000 4.0 640,000
6 Nguyễn Văn Tùng Hộ Cận nghèo 3/1/2017 160,000 4.0 640,000

MN Phạm Trấn 640,000
Nguyễn Gia Huy Hộ nghèo 29/06/2017 160,000 4.0 640,000
MN Phương Hưng 1,920,000

1 Nguyễn Tuấn Kiệt Hộ Cận nghèo 5/8/2018 160,000 4.0 640,000
2 Nguyễn Tùng Lâm Hộ Cận nghèo 5/8/2018 160,000 4.0 640,000
3 Đỗ Hải Đăng Hộ Cận nghèo 4/6/2017 160,000 4.0 640,000

MN Quang Minh 2,560,000
1 Phạm Trung Hiếu Hộ nghèo 6/5/2018 160,000 4.0 640,000
2 Vũ Văn Lâm Hộ nghèo 31/01/2017 160,000 4.0 640,000
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3 Vũ Văn Đam Hộ nghèo 9/3/2019 160,000 4.0 640,000
4 Vũ Minh Trung Hộ Cận nghèo 5/27/2018 160,000 4.0 640,000

MN Tân Tiến 3,840,000
1 Nguyễn Thanh Loan Hộ nghèo 4/25/2017 160,000 4.0 640,000
2 Nguyễn Thanh Thúy Hộ nghèo 4/25/2017 160,000 4.0 640,000
3 Nguyễn Phúc Lâm Hộ nghèo 9/18/2019 160,000 4.0 640,000
4 Nguyễn Tuấn Anh Hộ Cận nghèo 14/12/2018 160,000 4.0 640,000
5 Nguyễn Kim Ngân Hộ Cận nghèo 9/4/2019 160,000 4.0 640,000
6 Đỗ Đức Tâm Hộ Cận nghèo 3/18/2019 160,000 4.0 640,000

MN Thị trấn Gia Lộc 1,920,000
1 Nguyễn Trần Thành Phúc Hộ nghèo 7/31/2018 160,000 4.0 640,000
2 Dương Thị Hòa An Hộ nghèo 23/10/2019 160,000 4.0 640,000
3 Nguyễn Quang Liêm Hộ Cận nghèo 3/3/2017 160,000 4.0 640,000

MN Thống Kênh 1,280,000
1 Vũ Công Dũng Hộ Cận nghèo 5/27/2019 160,000 4.0 640,000
2 Nguyễn Bá Minh Khôi Hộ Cận nghèo 9/6/2018 160,000 4.0 640,000

MN Thống Nhất 1,920,000
1 Nguyễn Thị Hải Yến Hộ Cận nghèo 6/20/2017 160,000 4.0 640,000
2 Vũ Đức Anh Hộ Cận nghèo 4/7/2017 160,000 4.0 640,000
3 Nguyễn Việt Anh Hộ  nghèo 7/4/2018 160,000 4.0 640,000

MN Toàn Thắng 3,200,000
1 Phạm Thị Ngọc Diệp Khuyết tật 3/26/2017 160,000 4.0 640,000
2 Nguyễn Gia Khánh Hộ nghèo 19/01/2017 160,000 4.0 640,000
3 Nguyễ Tuấn Anh Hộ nghèo 3/3/2018 160,000 4.0 640,000
4 Nguyễ Huy Thành Hộ nghèo 3/12/2018 160,000 4.0 640,000
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5 Nguyễn Bình An Hộ Cận nghèo 1/10/2018 160,000 4.0 640,000
MN Trùng Khánh 1,920,000

1 Trần Thị Thùy Dương Hộ Cận nghèo 2/15/2019 160,000 4.0 640,000
2 Phạm Trà My Hộ Cận nghèo 5/9/2017 160,000 4.0 640,000
3 Trần Quang Khôi Hộ Cận nghèo 8/20/2018 160,000 4.0 640,000

MN Yết Kiêu 5,760,000
1 Vũ Xuân Khang Hộ nghèo 26/11/2018 160,000 4.0 640,000
2 Vũ Quý Minh Đức Hộ nghèo 14/10/2018 160,000 4.0 640,000
3 Vũ Đình Chiến Hộ nghèo 7/8/2018 160,000 4.0 640,000
4 Phạm Thị Tuyết Mai Hộ nghèo 6/28/2017 160,000 4.0 640,000
5 Phạm Hữu Đăng Khoa Hộ Cận nghèo 14/04/2018 160,000 4.0 640,000
6 Phạm Công Liêm Hộ Cận nghèo 3/30/2017 160,000 4.0 640,000
7 Cao Thị Hà Thu Hộ Cận nghèo 6/9/2017 160,000 4.0 640,000
8 Vũ Ngọc Minh Đăng Hộ Cận nghèo 8/28/2018 160,000 4.0 640,000
9 Phạm Huyền Trang Hộ Cận nghèo 3/26/2017 160,000 4.0 640,000

Trường MN BiBi 8,320,000

1 Đoàn Minh Khang Bố (mẹ) làm việc tại KCN Lai
Cách 5/18/2017 160,000 4.0 640,000

2 Vũ Tùng Lâm Bố (mẹ) làm việc tại KCN Đại
An 4/17/2017 160,000 4.0 640,000

3 Nguyễn Lan Chi Bố (mẹ) làm việc tại KCN Đại
An 9/6/2017 160,000 4.0 640,000

4 Vũ Đức Phúc Bố (mẹ) làm việc tại KCN Đại
An 11/26/2017 160,000 4.0 640,000

5 Phạm Hải Đăng Bố (mẹ) làm việc tại KCN
Tân Trường 7/3/2017 160,000 4.0 640,000

6 Bùi Gia Bảo Bố (mẹ) làm việc tại KCN Đại
An 8/2/2017 160,000 4.0 640,000

TT Họ và tên Diện chính sách hưởng
chế độ

Ngày, tháng,
năm sinh

Mức hỗ
trợ/tháng Số tháng Kinh phí hỗ trợ Ghi chú



7 Hoàng Mai Anh Bố (mẹ) làm việc tại KCN Đại
An 23/12/2018 160,000 4.0 640,000

8 Đào Tú Anh Bố (mẹ) làm việc tại KCN Đại
An 24/10/2018 160,000 4.0 640,000

9 Phạm Khánh Linh Bố (mẹ) làm việc tại KCN Lai
Vu 3/18/2018 160,000 4.0 640,000

10 Lê Nguyễn Bảo Ngọc Bố (mẹ) làm việc tại KCN Đại
An 3/27/2019 160,000 4.0 640,000

11 Đoàn Bảo Hân Bố (mẹ) làm việc tại KCN Lai
Cách 3/5/2019 160,000 4.0 640,000

12 Đặng Phúc Hưng Bố (mẹ) làm việc tại KCN Đại
An 4/18/2019 160,000 4.0 640,000

13 Lê Diệp Thảo Chi Bố (mẹ) làm việc tại KCN Đại
An 4/15/2019 160,000 4.0 640,000

Cơ sở MN tư thục Thiên Thần 11,520,000

1 Nguyễn Nhật Anh Con CN làm việc tại KCN Đại
An 6/4/2020 160,000 4.0 640,000

2 Phạm Tuấn Kiệt Con CN làm việc tại KCN Đại
An 5/1/2018 160,000 4.0 640,000

3 Nguyễn Ngọc Lam Giang Con CN làm việc tại KCN Đại
An 6/22/2019 160,000 4.0 640,000

4 Nguyễn Hải Đăng Con CN làm việc tại KCN Đại
An 1/22/2021 160,000 4.0 640,000

5 Lê Ngọc Khôi Con CN làm việc tại KCN Đại
An 6/12/2019 160,000 4.0 640,000

6 Vũ Huyền Anh Con CN làm việc tại KCN Lai
Cách 7/12/2019 160,000 4.0 640,000

7 Đoàn Vũ Nam Anh Con CN làm việc tại KCN Đại
An 5/11/2019 160,000 4.0 640,000

8 Đoàn Tuấn Tú Con CN làm việc tại KCN Lai
Cách 7/17/2020 160,000 4.0 640,000

9 Nguyễn Hà Minh Thư Con CN làm việc tại KCN Đại
An 3/21/2019 160,000 4.0 640,000

10 Phạm Khánh Đăng Con CN làm việc tại KCN Đại
An 9/17/2017 160,000 4.0 640,000

TT Họ và tên Diện chính sách hưởng
chế độ

Ngày, tháng,
năm sinh

Mức hỗ
trợ/tháng Số tháng Kinh phí hỗ trợ Ghi chú



11 Nguyễn Đức Anh Con CN làm việc tại KCN Đại
An 9/11/2020 160,000 4.0 640,000

12 Lê Thị Khánh Quỳnh Con CN làm việc tại KCN Đại
An 2/3/2018 160,000 4.0 640,000

13 Vũ Thảo Nhi Con CN làm việc tại KCN Lai
Cách 2/27/2018 160,000 4.0 640,000

14 Đoàn Vũ Trâm Anh Con CN làm việc tại KCN Đại
An 14/11/2017 160,000 4.0 640,000

15 Phạm Thanh Thảo Con CN làm việc tại KCN Đại
An 1/24/2019 160,000 4.0 640,000

16 Lê Thị Thảo Nhi Con CN làm việc tại KCN
Cẩm Điền 1/12/2017 160,000 4.0 640,000

17 Vũ Thị Ngọc Bích Con CN làm việc tại KCN Đại
An mở rộng 9/5/2019 160,000 4.0 640,000

18 Nguyễn Huy Tùng Lâm Con CN làm việc tại KCN Đại
An mở rộng 10/11/2018 160,000 4.0 640,000

Cơ sở MN tư thục Hải Đăng 2,560,000

1 Bùi Phương Anh Con CN làm việc tại KCN Đại
An 9/19/2019 160,000 4.0 640,000

2 Nguyễn Thị Thúy Con CN làm việc tại KCN Đại
An 24/10/2020 160,000 4.0 640,000

3 Nguyễn Duy Long Con CN làm việc tại KCN Đại
An mở rộng 9/11/2018 160,000 4.0 640,000

4 Nguyễn Ánh Phương Con CN làm việc tại KCN
Tân Trường 5/2/2019 160,000 4.0 640,000

Tổng cộng 95,360,000

TT Họ và tên Diện chính sách hưởng
chế độ

Ngày, tháng,
năm sinh

Mức hỗ
trợ/tháng Số tháng Kinh phí hỗ trợ Ghi chú
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